
 

KHỐI LÁ 

Chủ đề 4: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

Thời gian: 3 Tuần (từ 04/11-22/11/2024) 

* MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ

                                 

1.-PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 
- Thực hiện được các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (MT1) 

- Ném và bắt bóng bằng 2 tay từ khoảng cách xa 4m ( MT4) 

- Đi, đập và bắt được bóng nảy bằng 2 tay 4-5 lần liên tiếp.(MT10) 

2-PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT33) 

- So sánh số lượng trong phạm vi 10 (MT34) 

- So sánh độ dài hai đối tượng (MT37) 

- Kể chuyện sáng tạo (MT44) 

- Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương (MT48) 

- Biết một số kiến thức cơ bản vầ phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm an toàn (MT59) 

3- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- “Đọc”, sách,  truyện tranh đã biết.(MT71) 

- Không nói tục, chửi bậy (MT78) 

- Kể về 1 sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được. (MT88) 

4- PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau  để làm 1 sản phẩm đơn giản (MT101) 

- Cắt theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản.(MT103) 

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. (MT104) 

5- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi. (MT125) 

- Có nhóm bạn chơi thường xuyên (MT128) 

-Trao đổi ý kiến của mình với các bạn (MT131)
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MỘT SỐ NGHỀ TRUYỀN THỐNG 

Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Tuần 1 

Từ 04/11-08/11/2024 

ƯỚC MƠ CỦA BÉ 

Tuần 3 

Từ 18/11-22/11/2024 

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ 

QUEN THUỘC 
(3 tuần) 

Từ 04/11-22/11/2024 

 
 

                        
MỘT SỐ NGHỀ DỊCH VỤ 

Tuần 2 

Từ 11/11-15/11/2024 



 

CHỦ ĐỀ:MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 

Thời gian: 1 TUẦN (Từ 04/11-08/11/2024) 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

 TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được 

các động tác phát 

triển các nhóm cơ 

và hô hấp (MT1) 

- Ném và bắt bóng 

bằng 2 tay từ 

khoảng cách xa 4m 

(MT4) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng ( MT33) 

- So sánh số lượng trong 

phạm vi 10 (MT34) 

- Nhận biết một số nghề 

phổ biến và nghề truyền 

thống ở địa phương 

(MT48) 

- Biết một số kiến thức cơ 

bản về phòng cháy, chữa 

cháy và thoát hiểm an toàn 

(MT59) 

- “Đọc”, sách,  truyện 

tranh đã biết.(MT71) 

- Không nói tục, chửi bậy 

(MT78) 

- Kể về 1 sự việc, hiện 

tượng nào đó để người 

khác hiểu được. (MT88) 

 

- Biết sử dụng các vật 

liệu khác nhau  để làm 1 

sản phẩm đơn giản 

(MT101) 

 

- Chủ động giao tiếp 

với bạn và người lớn 

gần gũi. (MT125) 

- Có nhóm bạn chơi 

thường xuyên 

(MT128) 

- Trao đổi ý kiến của 

mình với các bạn 

(MT131) 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đúng, 

thuần thục các động 

tác của bài thể dục 

theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp bản nhạc 

bài hát. Bắt đầu và 

kết thúc đúng nhịp 

- Tung bóng lên cao 

và bắt bóng 

 

- Đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 10 và đếm theo 

khả năng. Nhận biết các số 

từ 5 - 10 và sử dụng các số 

đó để chỉ số lượng, số thứ 

tự. 

- So sánh và nói được kết 

quả: bằng nhau, nhiều 

nhất, ít hơn, ít nhất. 

- Nói đặc điểm và sự khác 

- Đọc truyện qua tranh vẽ. 

Biết cách “đọc sách” từ 

trái sang phải, từ trên 

xuống dưới, từ đầu sách 

đến cuối sách. 

- Biết nói tục chửi bậy là 

không tốt, không ngoan. 

Có thái độ không đồng 

tình như: nhắc bạn không 

được chửi bậy, nói tục – 

- Phối hợp các kỹ năng 

vẽ để tạo thành bức 

tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối 

 

- Chủ động bắt chuyện 

và trả lời các câu hỏi 

trong giao tiếp 

- Quan tâm, chia sẻ và 

nhường nhịn bạn khi 

chơi 

- Vui vẻ trình bày ý 

kiến và cùng thảo luận 

với các bạn trong các 

hoạt động, trong nhóm 



nhau của một số nghề.  

- Ngăn chặn, phòng tránh 

nguồn lửa, nguồn nhiệt và 

một số sự cố có thể gây 

cháy. Biết các phương tiện 

báo cháy và hành động 

đúng khi xảy ra cháy. 

xấu lắm hoặc thưa cô khi 

có bạn chửi bậy… 

- Biết dùng lời nói để diễn 

tả, miêu tả lại 1 sự việc 

hay hiện tượng nào đó mà 

trẻ biết hoặc chứng 

kiến.Biết kể theo trình tự, 

lô gich, tốc độ vừa phải để 

người khác hiểu 

 

chơi 

 

HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Thở 3, Tay 

2, Bụng 2, Chân 3, 

Bật 2 

-TDGH: Tung bóng 

lên cao và bắt bóng 

-HĐNT:  

+ TCVĐ: Bắn bia, 

ném trúng đích 

+ Chơi tự do các 

ĐCNT 

- TH: Vẽ đồ dùng 

dụng cụ nghề nông 

(Trang 11) 

-HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật:  

- Gấp cái thúng. 

Nặn bát đĩa, lọ hoa. 

Trang trí heo đất. 

Đan nong 

-HĐNT: Quan sát sản 

phẩm của nghề gốm sứ,  

sơn mài.  

-KPXH: Nghề gốm sứ, 

sơn mài, của Bình Dương” 

-LQVT: Số lượng 6. So 

sánh số lượng trong phạm 

vi 6 (Trang 14,15)  

- STEAM: Đề tài: Gara 

ôtô tương lai 

-HĐVC: 

- Góc học tập:   

+ Lô tô: Nghề nào sử dụng 

dụng cụ ấy, điền chữ còn 

thiếu vào chổ trống.  Bé 

tập làm nội trợ: dinh 

dưỡng. LQCV: Trò chơi 

“Chép chữ có từ e, ê”, Trò 

chơi trên tường.  

- LQVH: Thơ “Làng nghề 

quê em” 

- LQCV: Chữ E, Ê (Tiết 

3) 

-HĐVC:  

- Góc Học tập: Đọc sách 

về chủ đề. LQCV: Trò 

chơi “Chép chữ có từ e, 

ê”,  

+ Góc Phân vai: - Gia 

đình. Cửa hàng gốm sứ. 

Cửa hàng bán tranh sơn 

mài. Cảnh sát chữa cháy 

+ Góc thư viện: Đọc sách 

về chủ đề. 

- HĐ chiều:  

+ Hướng dẫn: Bé tập đọc 

sách 

- TH: Vẽ đồ dùng dụng 

cụ nghề nông (Trang 

11) 

- GDAN: Dạy hát “Bác 

đưa thư vui tính” 

-HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Gấp 

cái thúng. Nặn bát đĩa, 

lọ hoa. Trang trí heo 

đất. Đan nong 

- Hát các bài hát về chủ 

đề.- Hát các bài hát về 

chủ đề. 

- HĐVC:  

+ Góc Phân vai: - Gia 

đình. Cửa hàng gốm 

sứ. Cửa hàng bán tranh 

sơn mài. Cảnh sát chữa 

cháy  

+ Góc xây dựng: Xây 

làng nghề gốm sứ 

-HĐ Chiều: 

- Sinh hoạt tập thể. 

-Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. 



- Hát các bài hát về 

chủ đề. 

-HĐ Chiều: 

+ TTVS: Cột tóc 

+ Kỹ năng sống: 

Thoát hiểm an toàn 

Kidmatrs: Ngôi nhà của 

Sammy: Nơi phân loại. 

+ Góc TN-KPKH: Thử 

nghiêm “Nước bắp cải tím 

với baking sô đa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở ĐỊA PHƯƠNG  

Thời gian: 1 Tuần (Từ 04/11-08/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(04/11/2024) 

THỨ BA  

(05/11/2024) 

THỨ TƯ 

 (06/11/2024) 

THỨ NĂM 

(07/11/2024) 

THỨ SÁU 

(08/11/2024) 

LỄ GIÁO 
- Hăng hái phát biểu ý kiến, biết phụ cô phơi khăn, biết đi giày dép nhẹ nhàng, không làm ồn trong giờ học, biết giữ mặt mũi sạch 

sẽ 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc trẻ rửa tay, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về một số nghề nhiệp bé biết, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi: Góc gia đình, góc đọc truyện 

TD SÁNG Thở 3, Tay 2, Bụng 2, Chân 3, Bật 2 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát sản phẩm 

của nghề gốm sứ: chậu 

hoa, chậu cây 

 

-TCVĐ: Bắn bia 

- Quan sát sản phẩm 

của nghề sơn mài: Gian 

hàng sơn màì 

 

-TCVĐ:  Ném trúng 

đích. 

- Quan sát sản phẩm của 

nghề gốm sứ: Gian hàng 

gốm sứ 

 

-TCVĐ: Bắn bia 

- Quan sát sản phẩm của 

nghề gốm sứ: Tượng các 

con vật nhỏ 

-TCVĐ: Ném trúng đích. 

- Quan sát sản phẩm 

của nghề gốm sứ: 

Tượng các con vật 

lớn 

-TCVĐ: Bắn bia 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

LQVH: Thơ “Làng 

nghề quê em” 

 LQCV: Chữ E, Ê (Tiết 

3) 

GDÂN: Dạy hát  

“Bác đưa thư vui tính” 

LQVT: Số lượng 6. So 

sánh số lượng trong 

phạm vi 6 (Trang 14,15)  

 

 TH: Vẽ đồ dùng dụng 

cụ nghề nông (Trang 11) 

TDGH: Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

(Thở 3, Tay 2 BT, Bụng 

2, Chân 3, Bật 2) 

KPXH: Nghề gốm 

sứ, sơn mài, của 

Bình Dương” 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình. Cửa hàng gốm sứ. Cửa hàng bán tranh sơn mài. Cảnh sát chữa cháy  

STEAM: 

Đề tài:  

Gara ôtô tương lai 

(Tiết 1) 

HT 

- Lô tô: Nghề nào sử dụng dụng cụ ấy, điền chữ còn thiếu vào chổ trống. Bé tập làm nội trợ: dinh dưỡng. 

Kidmatrs: Ngôi nhà của Sammy: Nơi phân loại. Góc thư viện: Đọc sách về chủ đề. LQCV: Trò chơi 

“Chép chữ có từ e, ê”.  

NT 
- Gấp cái thúng. Nặn bát đĩa, lọ hoa. Trang trí heo đất. Đan nong 

- Hát các bài hát về chủ đề. 

XD - Xây làng nghề gốm sứ 

TN - KPKH: Thử nghiêm “Nước bắp cải tím với baking sô đa”.Chơi với lá cây 

TCVĐ:Thi xem đội nào nhanh 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

 

SHTT 

TTVS: 

Hướng dẫn cột tóc 
Hướng dẫn 

Bé tập đọc sách 
 HĐ phòng học thông 

minh  

Kỹ năng sống 

Thoát hiểm an toàn 

 



CHỦ ĐỀ: MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ NGHỀ DỊCH VỤ 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 11/11-15/11/2024) 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các 

động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp 

(MT1) 

- Ném và bắt bóng bằng 

2 tay từ khoảng cách xa 

4m ( MT4) 

 

- So sánh số lượng  trong 

phạm vi 10 (MT34) 

- Nhận biết một số nghề 

phổ biến và nghề truyền 

thống ở địa phương 

(MT48) 

 

- “Đọc”, sách,  truyện 

tranh đã biết.(MT71) 

- Không nói tục, chửi 

bậy (MT78) 

- Biết sử dụng các 

vật liệu khác nhau  

để làm 1 sản phẩm 

đơn giản (MT101) 

 

- Chủ động giao tiếp 

với bạn và người lớn 

gần gũi. (MT125) 

- Có nhóm bạn chơi 

thường xuyên 

(MT128) 

- Trao đổi ý kiến của 

mình với các bạn 

(MT131) 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đúng, thuần 

thục các động tác của 

bài thể dục theo hiệu 

lệnh hoặc theo nhịp bản 

nhạc bài hát. Bắt đầu và 

kết thúc đúng nhịp 

- Tung, đập bắt bóng tại 

chỗ 

 

- Thêm, bớt và phân loại 

trong phạm vi 10 

- Nói đặc điểm và sự 

khác nhau của một số 

nghề.  

- Đọc truyện qua tranh 

vẽ. Biết cách “đọc 

sách” từ trái sang phải, 

từ trên xuống dưới, từ 

đầu sách đến cuối 

sách. 

- Biết nói tục chửi bậy 

là không tốt, không 

ngoan. Có thái độ 

không đồng tình như: 

nhắc bạn không được 

chửi bậy, nói tục – xấu 

lắm hoặc thưa cô khi 

có bạn chửi bậy… 

-Phối hợp các kỹ 

năng vẽ để tạo thành 

bức tranh có màu 

sắc hài hòa, bố cục 

cân đối 

 

- Chủ động bắt chuyện 

và trả lời các câu hỏi 

trong giao tiếp 

- Quan tâm, chia sẻ và 

nhường nhịn bạn khi 

chơi 

-Vui vẻ trình bày ý 

kiến và cùng thảo luận 

với các bạn trong các 

hoạt động, trong nhóm 

chơi 

 



HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Thở 3, Tay 3, 

Bụng 3, Chân 4, Bật 3 

-TDGH: Tung đập bắt 

bóng tại chỗ  

-HĐNT:  

+ TCVĐ: Lựa chọn 

dụng cụ làm vườn. 

Đoán nghề 

-TH: Vẽ trang trí cái 

cốc (Trang 12) 

*HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: Làm 

phong bì, tem. Cắt dán 

làm làm album về nghề. 

Nặn dụng cụ củ nghề. 

Khảm tranh ngành 

nghề. Hát đọc thơ đồng 

dao về ngành nghề  

HĐ Chiều:  

+ TH: Vẽ trang trí cái 

cốc (Trang 12) 

+ ÔN TTVS: Rửa tay  

+ HDTC: Truyền Tin 

 

-HĐNT: Quan sát công 

việc chú tài xế, chú giao 

hàng, cô bán hàng đối 

diện trường.Thử nghiệm 

Chất tan, chất không tan, 

bong bóng tự thổi 

-KPXH:  Nghề Bác sĩ 

-LQVT: Bớt 1, ôn các 

hình (Trang 16) 

- STEAM: Đề tài: Gara 

ôtô tương lai (Tiết 2) 

-HĐVC: 

 + Góc học tập: Chơi lô 

tô phân loại đồ dùng, sản 

phẩm một số nghề. Chọn 

chữ số tương ứng. Chọn 

chữ cái đã học qua tranh 

chứa từ. Tìm dụng cụ, 

trang phục cho nghề. 

Kidmatrs: Ngôi nhà của 

Millie: Con số của tôi là 

gì?. Trò chơi chữ cái: 

Tìm chữ trong vòng 

xoay.  

+ Góc TN- HĐKP: 

Những hạt đậu vui nhộn 

 

-LQVH: Truyện “ Ba 

anh em’  

-LQCV:  

+ Chữ U, Ư (Tiết 1) 

-HĐVC:  

+ Góc thư viện: Đọc 

sách theo chủ đề. 

+ Góc phân vai : Gia 

đình. Cửa hàng bán đồ 

bảo hộ, PCCC.  Dịch 

vụ ngân hàng. Tài xế 

-TH: Vẽ trang trí 

cái cốc (Trang 12) 

-GDAN: Dạy vận 

động “Em muốn 

làm” 

*HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: 

Làm phong bì, tem. 

Cắt dán làm làm 

album về nghề. Nặn 

dụng cụ củ nghề. 

Khảm tranh ngành 

nghề. Hát đọc thơ 

đồng dao về ngành 

nghề  

+ Góc Thiên nhiên: 

Làm đồ chơi bằng lá 

cây 

HĐ Chiều:  

+ TH: Vẽ trang trí 

cái cốc (Trang 12) 

 

 

HOẠT ĐỘNG: 

HĐVC:   

+ Góc phân vai: Gia 

đình. Cửa hàng bán đồ 

bảo hộ, PCCC.  Dịch 

vụ ngân hàng. Tài xế  

+ Góc xây dựng: Xây 

bưu điện. 

+ Góc thiên nhiên: 

KPKH: Những hạt đậu 

vui nhộn 

-HĐ Chiều: 

+ Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

+ SHTT 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ NGHỀ DỊCH VỤ    

Thời gian: 1 Tuần (Từ 11/11-15/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI  

(11/11/2024) 

THỨ BA 

 (12/11/2024) 

THỨ TƯ 

(13/11/2024) 

THỨ NĂM 

(14/11/2024) 

THỨ SÁU 

(15/11/2024) 

LỄ GIÁO - Ngồi học ngay ngắn, biết chùi mũi khi có mũi, biết để đồ dùng cá nhân đúng qui định 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về các ngành dịch vụ bé biết, dán tranh ảnh sưu tầm 

- Cho trẻ chơi: Góc xây dựng, góc tạo hình 

TD SÁNG Thở 3, Tay 3, Bụng 3, Chân 4, Bật 3 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát công việc 

chú tài xế 

 

-TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh 

- Quan sát công việc 

của cô bán hàng đối 

diện trường. 

-TCVĐ: Lựa chọn dụng 

cụ làm vườn. 

- Thử nghiệm: Chất tan 

chất không tan 

 

- TCVĐ: Thi xem đội nào 

nhanh 

- Quan sát công việc 

chú giao hàng  

-TCVĐ: Lựa chọn 

dụng cụ làm vườn. 

- Thử Nghiệm “Bong 

bóng tự thổi” 

-TCVĐ: Thi xem đội 

nào nhanh 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

 LQVH:  Kể chuyện 

“Ba chú heo” 

LQCV: Chữ U, Ư (Tiết 

1) 

GDÂN: Dạy vận động 

“Em muốn làm”  

LQVT: Bớt 1, ôn các hình 

(Trang 16) 

 

TH: Vẽ trang trí cái cốc 

(Trang 12) 

TDGH: Tung đập bắt 

bóng tại chỗ 

(Thở 3, Tay 3 (BT), 

Bụng 3, Chân 4, Bật 3) 

KPXH: Nghề bác sĩ 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình. Cửa hàng bán đồ bảo hộ, PCCC.  Dịch vụ ngân hàng. Tài xế  

 

HĐ: STEAM 

Đề tài:  

Gara ôtô tương lai 

(Tiết 2) 

HT 

- Chơi lô tô phân loại đồ dùng, sản phẩm một số nghề. Chọn chữ số tương ứng. Chọn chữ cái đã học qua 

tranh chứa từ. Tìm dụng cụ, trang phục cho nghề. Kidmatrs: Ngôi nhà của Millie: Con số của tôi là gì. 

Trò chơi chữ cái: Tìm chữ trong vòng xoay.  

- Góc thư viện: Đọc sách theo chủ đề.  

NT 
- Làm phong bì, tem. Cắt dán làm làm album về nghề. Nặn dụng cụ của nghề. Khảm tranh ngành nghề. 

Hát đọc thơ đồng dao về ngành nghề 

XD - Xây bưu điện 

TN - Làm đồ chơi bằng lá cây. KPKH: Những hạt đậu vui nhộn 

TCVĐ: Tổ nào nhanh nhất  

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 
Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng 

Học ngoại khóa: 

TDNĐ 
  

SHTT 

ÔN TTVS: 

Rửa tay 
HDTC: 

Truyền Tin 
 HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

ÔN LUYỆN 

Vẽ trang trí cái cốc 

(Trang 12) 

 

 



CHỦ ĐỀ:MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ QUEN THUỘC 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: ƯỚC MƠ CỦA BÉ 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 18/11-22/11/2024) 

 

PHÁT TRIỂN  

THỂ CHÁT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

 NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN  

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

- Thực hiện được các 

động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô 

hấp (MT1) 

- Đi, đập và bắt được 

bóng nảy bằng 2 tay 

4-5 lần liên 

tiếp.(MT10) 

- So sánh độ dài hai đối 

tượng (MT37) 

- Kể chuyện sáng tạo 

(MT44) 

- Nhận biết một số nghề 

phổ biến và nghề truyền 

thống ở địa phương 

(MT59) 

 

- “Đọc”, sách,  truyện 

tranh đã biết.(MT71) 

- Không nói tục, chửi bậy 

(MT78) 

- Cắt theo đường viền 

thẳng và cong của các 

hình đơn giản.(MT103) 

- Dán các hình vào đúng 

vị trí cho trước, không 

bị nhăn. (MT104) 

- Chủ động giao tiếp 

với bạn và người lớn 

gần gũi. (MT125) 

- Có nhóm bạn chơi 

thường xuyên 

(MT128) 

- Trao đổi ý kiến của 

mình với các bạn 

(MT131) 

NỘI DUNG 

- Thực hiện đúng, 

thuần thục các động 

tác của bài thể dục 

theo hiệu lệnh hoặc 

theo nhịp bản nhạc 

bài hát. Bắt đầu và 

kết thúc đúng nhịp 

- Đi và đập bắt bóng 

 

- Sử dụng được một số 

dụng cụ để đo, đong và 

so sánh, nói kết quả. 

-  Biết sử dụng vốn từ 

của bản thân để kể 

thành một nội dung câu 

chuyện 

- Nói đặc điểm và sự 

khác nhau của một số 

nghề.  

- Đọc truyện qua tranh vẽ. 

Biết cách “đọc sách” từ 

trái sang phải, từ trên 

xuống dưới, từ đầu sách 

đến cuối sách. 

- Biết nói tục chửi bậy là 

không tốt, không ngoan. 

Có thái độ không đồng 

tình như: nhắc bạn không 

được chửi bậy, nói tục – 

xấu lắm hoặc thưa cô khi 

có bạn chửi bậy… 

 

 

- Cắt rời các hình trên 

tạp chí, họa báo, trên 

hình vẽ sẵn theo yêu 

cầu, theo ý thích của trẻ 

- Dán hình theo ý thích. 

Dán hình vào vị trí qui 

định. Không bị nhăn 

 

- Chủ động bắt chuyện 

và trả lời các câu hỏi 

trong giao tiếp 

- Quan tâm, chia sẻ và 

nhường nhịn bạn khi 

chơi 

-Vui vẻ trình bày ý 

kiến và cùng thảo luận 

với các bạn trong các 

hoạt động, trong nhóm 

chơi 

 



HOẠT ĐỘNG 

-TDS: Tập theo bài 

hát “Chú gà trống 

gọi” 

-TDGH:  Đi và đập 

bắt bóng 

- HĐNT:  

+ TCVĐ: Đội nào 

khéo, Ai nhanh hơn 

- TH: Cắt dán hình 

ảnh một số nghề 

(trang 12) 

*HĐVC:  

+ Góc Nghệ thuât:  

Làm hoa, trang trí 

thiệp tặng cô giáo 

nhân ngày nhà giáo 

Việt Nam 20/1. 

Khảm tranh các 

ngành nghề. Nặn các 

dụng cụ nghề. Cắt 

dán các trang phục 

của nghề. Hát các bài 

hát về chủ đề  

-HĐ Chiều:  

+ HD Thao tác: Mặc 

quần có dây kéo 

+ THNTH: Chủ đề 

nhánh “Nghề giáo 

viên” 

-HĐNT: Quan sát công 

việc của cô giáo nhà trẻ, 

cô giáo mẫu giáo, y tết, 

hiệu trưởng, hiệu phó 

-KPXH: Tìm hiểu về 

nghề lính cứu hỏa 

-LQVT: So sánh độ dài 

và sắp xếp theo trình tự 

(Trang 17) 

- STEAM: Đề tài: Gara 

ôtô tương lai (Tiết 3) 

-HĐVC:  

+ Góc học tập:  Ghép 

chữ cái đã học từ những 

nét rời, chơi bảng xoay 

ngành nghề. Kidmatr: 

Ngôi nhà của millie: 

Máy số 

+ Góc KPKH: Vật nổi, 

vật chìm 

 

 

- PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Ước mơ của bé” 

 -LQCV: Chữ U, Ư (Tiết 

2) 

HĐVC:  

+ Phân Vai: Gia đình, 

Cửa hàng bán trà sữa, cô 

giáo 

+ Góc thư viện: đọc sách 

theo chủ đề 

+ Góc thiên nhiên: Xếp 

chữ cái từ hột hạt.  

 

 

- TH: Cắt dán hình ảnh 

một số nghề (trang 12) 

- GDÂN : Nghe hát “Cô 

giáo em là hoa ê ban” 

*HĐVC:  

+ Góc nghệ thuật: - 

Làm hoa, trang trí thiệp 

tặng cô giáo nhân ngày 

nhà giáo Việt Nam 20/1. 

Khảm tranh các ngành 

nghề. Nặn các dụng cụ 

nghề. Cắt dán các trang 

phục của nghề. Hát các 

bài hát về chủ đề 

+TNHTH: Chủ đề “ 

Ước mơ của bé” 

HĐVC:  

+ Phân Vai:  Gia đình, 

Cửa hàng bán trà sữa, 

cô giáo  

+ Xây dựng: Xây 

trường học 

+ Thiên nhiên: 

KPKH: Vật chìm vật 

nổi.  

- HĐ Chiều:  

+ Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần.  

+ Sinh hoạt tập thể 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

 CHỦ ĐỀ NHÁNH: ƯỚC MƠ CỦA BÉ 

Thời gian: 1 Tuần (Từ 18/11-22/11/2024) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI 

(18/11/2024) 

THỨ BA 

(19/11/2024) 

THỨ TƯ  

(20/11/2024) 

THỨ NĂM  

(21/11/2024) 

THỨ SÁU  

(22/11/2024) 

LỄ GIÁO - Tham gia tích cực trong giờ học, thương yêu giúp đỡ bạn, biết xếp quần áo gọn gàng sau khi thay 

ĐÓN TRẺ 

- Cô đón trẻ tại lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, hướng dẫn trẻ vào lớp và cất đồ dùng cá nhân. 

- Trẻ xem tranh ảnh trò chuyện về công việc của nghề giáo 

- Cho trẻ chơi: Góc thư viện, góc làm quen chữ cái 

TD SÁNG - Tập theo bài hát “Chú gà trống gọi” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

- Quan sát cô giáo của 

bé 

 

- TCVĐ: Đội nào khéo. 

- Quan sát công việc của 

các cô nhóm trẻ 

 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn 

- Quan sát công việc 

của cô y tế. 

 

- TCVĐ:  Đội nào 

khéo. 

- Quan sát công việc của 

cô phó hiệu trưởng 

- TCVĐ: Ai nhanh hơn. 

Quan sát công việc 

của cô Hiệu trưởng 

 

- TCVĐ:  Đội nào 

khéo. 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh “Ước mơ của bé” 

 

 LQCV: Chữ U, Ư (Tiết 

2) 

GDÂN: Nghe hát “Cô 

giáo em là hoa ê ban” 

LQVT: So sánh độ dài 

và sắp xếp theo trình tự 

(Trang 17) 

TH: Cắt dán hình ảnh 

một số nghề (trang 12) 

TDGH:  Đi và đập bắt 

bóng 

(Thở 3, Tay 3 (BT), 

Bụng 3, Chân 4(BT), 

Bật 3) 

KPXH:  Tìm hiểu về 

ghề lính cứu hỏa 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PV - Gia đình. Cửa hàng bán trà sữa. Cô giáo (tổ chức sinh hoạt ngày nhà giáo Việt nam 20/11)  

STEAM: 

Đề tài: 

 Gara ôtô tương lai 

(Tiết 3) 

 

HT 
- Ghép chữ cái đã học từ những nét rời. Chơi bảng xoay ngành nghề. Kidmatr: Ngôi nhà của millie: Máy số. 

Góc thư viện: Đọc sách theo chủ đề 

NT 

- Làm hoa, trang trí thiệp tặng cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/1. Khảm tranh các ngành nghề. Nặn 

các dụng cụ nghề. Cắt dán các trang phục của nghề. Hát các bài hát về chủ đề 

XD - Xây trường học. BTLNT 

PHA NƯỚC 

CHANH 
TN - Xếp chữ cái từ hột hạt. KPKH: Vật nổi, vật chìm 

TCVĐ: Đi trên đá                             

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 
Học ngoại khóa:  

Làm quen Tiếng Anh 
Học ngoại khóa: 

TDNĐ 

SHTT 

TTVS:  

Mặc quần có dây kéo 
HDTC 

Xếp chữ cái trong từ 

theo mẫu 

 HĐ PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

THNTH: 

Chủ đề nhánh  

“Ước mơ của bé” 

 



 

 

 

 

  

Ngày 19 tháng 10 năm 2024 

TÔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

Ngày 20 tháng 10 năm 2024 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG KÝ DUYỆT 

 

 

 
 

Đỗ Thị Lan Anh 
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